Văn bản: 
NGẮM TRĂNG
                                     Hồ Chí Minh

I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả
- Hồ Chí Minh (1890-1969), là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là nhà văn hóa lớn, là nhà cách mạng, nhà văn, nhà thơ...Cả cuộc đời Người hi sinh cho dân tộc Việt Nam...
2. Tác phẩm
a. Xuất xứ
- Ngắm trăng trích trong NKTT. 
b. Bố cục: 4 câu ( 4 phần)
c.. Thể loại
- Thể thơ : thất ngôn tứ tuyệt.
- Bản dịch của Nam Trân : thơ tứ tuyệt.
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Câu 1: Hoàn cảnh ngắm trăng
- Trong tù không rượu cũng không hoa
- Hoàn cảnh: trong tù, không rượu, không hoa.
->Hoàn cảnh thật đặc biệt: trong nhà tù, trong cảnh thân tù, gian khổ, thiếu thốn mọi bề.
2. Câu 2: Tâm trạng trước đêm trăng đẹp
- Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
(Đối thử lương tiêu nại nhược hà?)
- Khó hững hờ->Tâm trạng xốn xang, bối rối.
-Sự rung động mãnh liệt, yêu thiên nhiên một cách say mê
- Tâm trạng xúc động, xốn xang, bối rối trước cảnh đêm trăng đẹp.
-> Bác là người yêu thiên nhiên một cách say mê, rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp của thiên nhiên (đó chính là tâm hồn nghệ sĩ của Bác). 
3. Câu 3,4 : Sự gắn bó giao hòa của người vă trăng.
- Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
(Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt
Nguyệt tòng song khích khán thi gia)
-> Nghệ thuật nhân hóa, cấu trúc đăng đối, đối trong từng câu và đối hai câu với nhau.- Làm nổi bật tình cảm song phương đều mãnh liệt của cả người và trăng, cả hai đều chủ động tìm đến giao hòa cùng nhau.
=> Thể hiện tình yêu trăng tha thiết của Bác, Bác coi trăng như người bạn tri âm tri kỉ.
III. Ghi nhớ/sgk/38

ĐI ĐƯỜNG
( Tẩu lộ)
                                -Hồ Chí Minh-

I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả. sgk
2. Tác phẩm
a. Xuất xứ: trích Nhật kí trong tù
b. Thể loại và phương thức biểu đạt
- Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt.
- Bản dịch  của Nam Trân: thơ lục bát.
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Việc đi đường
- đi đường thật khó khăn, gian nan.
- Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
-> Phép lặp -> Khó khăn chồng chất, triền miên và bất tận.
Niềm vui sướng của người tù cách mạng được làm chủ thế giới.
2. Bài học về đường đời, đường cách mạng: 
Vượt qua gian lao sẽ tới thắng lợi vẻ vang
-> Tình yêu thiên nhiên
Phong thái ung dung, lạc quan trong mọi hoàn cảnh.
III. Ghi nhớ: Học sgk/40


[bookmark: _GoBack]Văn bản
CHIẾU DỜI ĐÔ 
(Thiên đô chiếu)
                                                   -Lý Công Uẩn-


I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả
- Lí Công Uẩn (974-1028) tức Lí Thái Tổ, là người thông minh, nhân ái, có chí lớn, có công sáng lập vương triều nhà Lí.
2. Tác phẩm
a. Hoàn cảnh ra đời :1010 vua Lí Thái Tổ có ý định dời đô Hoa Lư đến Đại La.
b. Bố cục: 2 phần ( 2 luận điểm)
c. Thể loại và ptbđ:
- Thể loại: Chiếu (  văn nghị luận)
- Phương thức biểu đạt : nghị luận 
- Vấn đề nghị luận: sự cần thiết phải dời đô.
II.ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Viện dẫn sử sách làm tiền đề.
- Nhà Thương 5 lần dời đô, nhà Chu 3 lần : vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh.
=> ->làm cho đất nước vững bền, phát triển thịnh vượng (đem lại kết quả tốt đẹp)
2. Soi sử sách vào tình hình thực tế.
- Nhà Đinh, Lê không noi theo dấu cũ -> triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi.
- Việc dời đô là tất yếu.
=>Khát vọng xây dựng và phát triển đất nước đến lâu dài và hùng cường.
3. Khẳng định Đại La là nơi tốt nhất để định đô
- Lợi thế của thành Đại La:Hội tụ đủ mọi điều kiện để trở thành kinh đô của đất nước
- Cách diễn đạt:
+ Câu văn biền ngẫu, kết cấu chặt chẽ, rõ ràng.
+ Kết hợp lí và tình đặc sắc, lập luận giàu sức thuyết phục.
+ Câu đối thoại -> sự đồng cảm giữa đức vua và thần dân -> mang tính chất dân chủ, giàu sức thuyết phục.
=>Lòng yêu nước cao cả, tầm nhìn sáng suốt về vận mệnh đất nước, tin tưởng mãnh liệt vào tương lai dân tộc
III. Ghi nhớ/ SGK/51

